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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

1. Cập nhật các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

2. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC -VPCP (gửi qua mạng);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KHCN, TT và TT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (qua mạng);
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CCHC, NN, HCC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định TTHC

	
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	1
	Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống
	10 ngày làm việc
	Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, TP Huế
	600.000 đồng/lô giống
	Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính

	2
	Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con
	10 ngày làm việc
	
	600.000 đồng/lô cây
	

	3
	Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
	18 ngày làm việc
	Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, TP Huế
	- Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/1 giống

- Công nhận rừng giống: 2.750.000đồng/1 rừng giống

- Bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội): 450.000 đồng/1 cây

- Công nhận vườn cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom): 1.000.000 đồng/giống
	- Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 Bộ Tài chính

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phy lyc 
VC HANH CHINH DOC SIVA D01, BO SUNG TRONG 
NGHIEP THUQC PHAM VI CHITC NANG QUAN LI? 
CUA SO NONG NGHIEP VA PTNT 



eo Quyet clinh so Cu' /QD-UBND ngily,50thc'zng 3 norm 2018 
aia Chit tech Uy  ban nhein dan tinh Theca ThMn Hue) 



PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH 



TT Ten thii tyc 
hanh chinh 



Thel horn 
giai quyet 



Dia diem 
thvc hien 



Phi, le phi Ten VBQPPL 
quy dinh TTHC 



LInh vvc Lam nghit'p 



1 
CA 	thing nhan 



P 	g 	• 
ngu6n got to gi6ng 



10 naav lam 
vies- - 



Trung tam 
hanh chinh 
ding 	tinh, 
01 Le Lai, 
TP Hue 



600.000 



d6ng/16  gi6ng a  Thong 	to 	so 
14/2018/TT-BTC 
ngay 	07/02/2018 
dm BO Tai chinh 



2 
CAp chimg nhAn 
nguen goc 16 cay 
con 



10 ngay lam 
viec 



600.000 
dOn /la 	̂ g o cay 
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Cong than nguOn 
giOng 	cay 	trOng 
lam nghiep (Gem 
deg 	nhAri: 	cay 



1 trOi; 	lain 	phan 
tuxen chon; rimg 
giong chuyen h6a; 
rimg giong; vuan 
cay d'Au d6ng) 



18 n 	, 	,  gay lam 
viec cay  



Trung ta.'m 
hanh chinh 



cOng tinh, 
01 Le Lai, 
TP Hue 



- Cong nhan lam 
phan 	tuyen 
chon: 	600.000 
dong/1 giong 



- 	°Ong 	nhao•n 
rimg 	giong: 
2.750.000dong/ 
1 ruing gi6ng 



- 
	Binh 	tuyen, 



cOng nhan 
me 	(cay 	too:  
450.000 dang/1 
cay 



- 	Cong 	nit 
wan cay du  



dong 	(hoac 
wren cung cap 
horn): 1.000.000 
dOng/giOng 



_ Quyet dinh s6 
80/2017/QD- 
UBND 	ngay 
18/9/2017 	clia 
UBND tinh 



- 	Thong 	to 	so 
207/2016/TT-BTC 
ngay 	09/11/2016  
BO TM chinh 



- 	Thong 	to 	so 
14/2018/TT-BTC 
ngay 	07/02/2018 
dm BO Tai chinh 











PHAN II. NO DUNG C1,1 THE CUA THU TUC HANH CHINH 



1. Thii tyc: Cap cluing nhan nguan g6c to giOng 



1. Trinh ty. thr 
- BSc 1: ra char, ca nhan chuan bi ha sa theo hiding dan, nap tai ba phan 



tiep nhan va tra ket qua tai Trung tam Hanh chinh cong tinh. 



- 13troc 2: Chi cut 
ho 



lam nhan ha sa, kiem tra tinh hop va clay chi czia 
cac gay co trong ho sa, yeu cchi 1)6 sung, hoan thin neu ho sa chug day du, 
chuv hop le. Thai gian thus hien trong 03 ngay lam viec ke tie ngay nhan h6 



- Birov 3: Chi cuc Kiim lam tham chinh ha sa, kiem tra tai ca sa va tham 
muu trinh lanh ciao Chi cuc Klein lam ky chling nhan ngtion gac to giong cay 
trong lam nghiep. Thai gian thirty hien trong 7 ngay lam viec. 



- Butt 4: Trung tam Hanh chinh cong tinh tra kat qua cho to chirc, ca nhan. 



+ Dia chi tiep nhan vi tra ket qua: Trung tam Hanh chinh ding tinh Thira 
Thien Hue, so 01 Le Lai, phizong Vinh Ninh, TP Hui 



+ Thai gian tiep nhan vi tra ket qua: Buoi sang tir 7h30 den 11h00, buai 
chieu 14h00 den 16h30 cac ngay tir thir 2 den thin 6 va sang thu bay hang tuan. 



2. Cach Mut thyt hien: 
HA so nOp true tiep, qua dich vu tong true tuyan hoac qua duemg bum dien. 



3. Thanh plan, sa !wog ha so.: 



3.1. Thanh phan ha so: 
- Th6ng bao thu hoach vat lieu giiing cay trong lam nghiep (ban chinh - theo 



mau). 
- File dien to toan b0 hA so. 



3.2. SA lucmg:lb0 



4. Thai hyn giai quyet: Trong tiled han 10 ngay lam viec 



5. Ca quan thyt hien thii tyc hinh chinh: 



a) Co quan co tham quyen quyat dinh: Chi cue Kiem lam 



b) Ca quan live tiep thuc hien TTHC: Chi cue Ki'em lam 



6.,Dti ttryng thyt hien thu ,tyc hanh chinh: TA chirc, h0 gia dinh, ca nhan 
san xuat, kinh doanh giong cay tong lam nghiep. 



7. Phi: 600.000 thong/lo giong 



8. Ten mau don, mau ter khai: Thong bao thu hoach vat lieu giOng cay 
trong lam nghiep (Phu lye so 15, Thong to so 25/2011/TT-BNNPTNT ngay 
06/4/2011 dm. BO Ming nghiep va Phat trien nong thou) 



, 9. Kat qua thyt hien thii tyc hanh chinh: Giay chimg nhan nguAn g6c 18 
giong cay tong lam nghiep. 



10. Yeu au, dieu kien thyc hien thii tyc hanh chinh (neu do): Kheing. 



11. Can cfr phi') IY cua thii tyc hanh chinh: 
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- Quyat dinh s6 89/2005/QD-BNN ngay 29/12/2005 dm BO Meng nghiep va 
PTNT ban hanh quy the quan 19 giong; 



- Thong to so 25/2011/TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 cfia BO truemg BO 
Ming nghiep va Phat triton nong them ye viec SUB doi, b6 sung,,bai b6 melt so quy 
dinh 	hanh chinh trong linh yuc bao ve va phat trien rung theo Nghi 
quyet so 57/NQ-CP ngay 15/12 /2010; 



- Thong to s6 44/2015117-BNNPTNT ngay 23/11/2015 dm BO Mang 
nghiep va PTNT ve viec ban hanh Danh muc gi6ng cay trong lam nghiep chinh; 



- Thong tie so; 14/2018/TT-BTC ngay 07/02/2018 caa Ba Tai chinh ve viec 
sari 	ba sung mat so clieu caa Thong he 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016 
caa Bo Throng BO Tai chinh quy Binh mtic thu, the de) thu, nap, quan va szi• 
dung phi, le phi trong linh ytec trong trot va giang cay lam nghiep. 



Ghi 	PhAn chit in nghieng la nOi dung situ d6i, b6 sung 
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Mau thiing bao thu hoach giOng Mm nghiep 
(Ban hanh kern theo Thong to so 25/2011M-BNNPTNT ngay 06/4/2011 cOa BO ft-yang BO 



Ming nghifp va Phat trien nOng thon) 



CQNG HOA XA HQI CHU NGIIIA VIET NAM 
DOc rap - Ttr do - Barth phitc 



ngay 	thing 	nom 20... 
THONG BAO 



THU HOACH VAT LIEU GIONG CAY THONG LAM NGHIEP 
Kinh  



Thuc hien quy dinh trong thin tic giam sat chai hank' trinh giong cay Wong Mm 
nghiep chink; can cu vao son ]tang hien thai cua nguon giong dm don vi (hoac elm chit ngu8n 
giong co hop (long kinh t6 voi don vi), chtins toi thong ke hoach tin hanh thu hoach vat lieu 
giong theo thtri gian va khoi/s6 ]tang du kien nhu sau: 
PhAn 1: Thong bao thu hoach vet lieu gifting thy tiling Illm nghiep 
Ten chit nguon giong 
Dia chi kern theo 
Tel/Fax/Email dm chit nguon giong 
Loai cay dirge thu hoach giong 
MA s6 nguon giong 
Dia diem ngutm gi6ng dugc thu hai 



Loai hinh nguon giong 
(theo chimg chi cong nhan nguon giting) 



o Lam phan tuyEn chnn 	o Binh ay mo 
o Rung giring chuyen hoa 	o Cay mg (Cay trai) 
o Rung giiing 	 o Vuern cung 
o Yuan gi6ng 	cap horn 



Thai gian du kien thu hoach giong — 	Ngay bat dau: 
— 	Ngay ket thOc: 



Ngay ... thang ... nom 200... 01;114 va con &Au (neu co) dm chit nguon giong 



Plan 2: Ket qua thu hoach giOng va a nghi cap ching nhan lit gitmg thu hoach dtrot 
Thai gian thu hoach thirc to — 	Ngay bat dau: 



— 	Ngay ket thitc: 
Luang thu hoach thuc t6 sau khi 
tinh che/xir 15T 



— 	Kg (doi Niel hat gitmg) 
— 	So hom (d6i Arai vat lieu sinh dutmg) 
— 	S6 binh cay (doi voi vat lieu nuoi cay mo) 



Ngay ... thang ... nom 200... Chal4r va con dau (nEu co) elm chit ngulin gitmg 



Ghi chti: Thong bcio nay dugc lam thanh 3 lien. Lien dein (ban gefc).duvc chit nguon gang lieu 
gift va then cac thong tin thich hop theo Hen da thus hien viec thu hogch giong. Lien 2 Owe chii nguon 
giong gid ten Chi eye Klein lam tinh sau khi da dien vao phdn 1, cham nhat la 10 ngay try& khi Hen 
hank cong viec thu hooch gating. Lien 3 door gal tai Chi clic Lam nghiep tinh sau khi da lien ph ein 2 vet 
ket qua thu hogch giang cuai cling thay bao C120 de de nghi cap giciy cluing nhan M giang da thu hogch. 
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2. Thii tyc: Cap chtling nhin ngutm gtc to cay con 



1. Trinh ty. thyv hien: 
- Threw 1: To char, ca nhcin chuan bi ho sa theo Siang can, Op tai ba phan 



tiep nhan va tra kit qua tai Trung tam Hanh chinh cong tinh. 



- But 2: Chi cyc Kiem lam nhan ha sa, kiem tra tin/1.0p le va clay chi cna 
cac glary to co trong sa, yeu cau bo sung, hoan thin neu 126 sa chtra clay chi, 
chug hop le. Thai gian thyv hien trong 03 ngay lam viec ke tie ngely nhan ha so.. 



- Buirc 3: Chi clic Kam lam therm dinh ho sa, kiam tra tai ,ccr 	thorn 
mtru trinh ldnh ciao Chi cyc Kiem lam Icy chting nhan nguon goc to giong cay 
Thong lam nghiep. Thai gian thtrc hien trong 7 ngay lam viec. 



- Buac 4: Trung tarn Ninth chinh cong tinh tra kat qua cho to char, cot nhan. 



+ Dia chi dip nh(in va tra kat qua: Trung tarn Ranh chinh cong tinh Thira 
Thien Hue, so 01 Le Lai, phtrang With Ninh, TP Hue 



+ Thai gian tiep nhin va tra ket qui: Buai sang tir 7h30 den 11h00, btfai 
chieu tir 14h00 den 16h30 cac ngay tir thfr 2 den this 6 va sang this bay hang tuan. 



2. Clch link thvc hien: 
Ha so nap trpc tiep, qua dich vu cong trpc tuyen bac qua duarng buu diem 



3. Thanh phan, so luvng ho sa: 



3.1. Thanh phAn ho so: 
- Thong bao ket qua san xuat kinh doanh cay con (ban chinh 



- Nguon goc va ma so 16 giong, pham chat Icjr" thuAt dm 16 cay con (ban 
chinh 



- File dien to toan 1)6 ho so. 
3.2. St luang: 1 ba 
4. Thai hero giai quyet: Trong that hart 10 ngay lam viec 



5. Co quan thvc hien thu tyc hinh chinh: 



a) Ca quan c6 therm quyen quyet dinh: Chi cpc Kiem lam 



b) Co quan true tiep thpc hien TTHC: Chi cpc Kiem lam 
6. 061 urging thvc hien thii,tyc hinh chinh: To chIrc,h0 gia dinh, ca nhan 



san xuat, kinh doanh giong cay tong lam nghiep. 



7. Phi: 600.000 clung/l6 cay 



8. Ten mAu don, main to' khai: 
Thong bao ket qua san xuat cay con ar vuim tram cay lam nghiep (Phplpc so 



14, Thong to so 25/2011/TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 dm BO Nang nghiep va 
Phat trien ming th6n) 



9. Ket qui thvc hien thii tyc hinh chinh: Giay chi:mg nhAn nguan goc 10 
cay con 



10. Yeu au, dieu kien thvc hien thil tyc hanh chinh (neu có): 
11. Can cfr phipl*aa thii tyc hanh chinh: 
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- QuyEt Binh s6 89/2005/QD-BNN ngay 29/12/2005 dm BO N'Ong nghlep va 
PTNT ban hanh quy the quan lY giang; 



- Thong to so 25/2011 /TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 dm BO tnrOng BO 
Ming nghie'p va Mat trie'n nong than ve viec Sua doi, b6 sung,,bAi b6 mot so quy 
dinh ve thu tvc hanh chinh trong linh vvc bao ve' va phat trien rung theo Nghi 
quye't so 57/NQ-CP ngay 15/12 /2010; 



- Th6ng to so 44/2015/TT-BNNPTNT ngay 23/11/2015 cila BO Wing 
nghie) va PTNT va vi'ec ban hanh Danh mvc giong cay trong lam nghie.p chinh; 



- Th6ng to so 14/2018/TT-BTC ngay 07/02/2018 cfect B6 Tai chinh ve vi0c 
situ dal, ba sung m 6t so dieu cua Th6ng to 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016 
caa B6 truong B6 Tai chinh guy Binh mar thu, the 616 thu, n 6p, guan 11) va s& 
dung phi, 10 phi trong linh vtec trong frost va gi -Ong cay lam nghi:dp. 



Ghi chit: PhAn chit in nghieng IA nOi dung sin d6i, b6 sung 
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MAu thong bat) ket qua san xuat cay con lam nghiep 
(Ban hanh kem theo Thong to so 25/2011/7T-BIVNPTNT ngay 06/4/2011 via BO trizemg BO 



Nang nghiep va Phat Mien nong than) 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
Bac lap - Ty do - Hanh phtic 



	, ngay 	thong 	nam 20... 



THONG BAO 
KET QUA SAN XUAT CAY CON (3 Vic UN UtiM CAY LAM NGHI$P 



Kirsh ¢iri: 	  



Thuc hien quy dinh trong tiro tpc giam sat chuei berth trinh gieng cay trong lam nghiep 
chinh, chimg tai thong bao ket qua sail xuat cay concita vu/ nam 	 va de nghi 
auv ca auan tham Binh de cap ia chin nhan nguonoc giong cho 18 cay con sau day: 



Ten dam vi SXKDGLN 
Dia chi dm don vi SXKDGLN 
Loai cay con dugc san xuat o 



o 
o 



Cay tram tir hat 
Cay giam horn 
Cay nu8i cAy me 



Ma so ngu8n giong goc dugc cong 
!than dUng de nhan gieng 



Se luting o 



o 
a 



!Choi Iugng (kg) hat dugc dna vao gieo 
tram 
S6 luting homibinh cAy 
Se luting cay con dat tieu chult xuat won 



Ngay ... than ... nam 200... Truirng don 1 SXKDGLN 
(kY ten, (long dell) 



Ghi chfi: Thong bao nay phai star gui tai Chi cyc Kiem lam ser tai clkim nhdt la 10 
ngay truac khi don vi ban/giao cay con cho khcich hang. 
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3. Thu tyc: Ging nhan nguOn giOng cay tiling lam nghqp (GOm Ong 
nh4n: cay trOi; lam phAn tuyen chyn; rung giOng chuyen hea; ring giOng; 
won cay dau (long) 



I. Trinh to that hiO'n: 
- Burk I: ra char, co nhan chuan bi ha sa theo hwerng din, nap tai Loa phan 



del) nhan va trek ket qua tai Trung tam Hanh chinh cong tinh. 
;Buck 2: Chi cyciCiem lcim nhan ho sa tie cac to chac, ha gia Binh, ca nhan 



xin cap chang chi nguan giong ye))) trong lam nghiep; kiem tra tinh hop le via clay 
cla cua cac gicly to c6 trong ho sa, yeu cciu bo sung, hoan thin neu h6 sa chua 
day cla, churl hop M. Thai gian thyv hien 03 ngay lam viec ke tie ngay nhan &tot 
ho sa. 



- Buac 3: Hai clang therm Binh nguan giong (Chi cyc Kiem lam chic tri) therm 
Binh ho sa, kiem tra tai ca sa va tham muu trinh lanh ciao So Nang nghiep va 
PTNT 19, giciy chang nhOn nguon giong cay trong lam nghiap. Thai gian thus 
hien hien 10 ngay lam viec ke tie ngay nhan du ho sa. 



- Buoy 4: SO. Along nghiep va PTNT ky giciy Chung nhan nguan giong cay 
trong lam nghiep. Thai gian Myr hien 05 ?Nay lam viec ke tie ngay co bien ban 
therm dinh clia Hai clang tham dinh nguan giong. Chuyen kit qua cho CCKL 



- Buac 5: Trung tam Hanh chinh cong tinh trek ket qua cho to char, ca nhan. 
+ Dia chi tiep nhan va trek kat qua: Trung tam Hanh chinh cong tinh Thaa 



Thien Hue, so 01 Le Lai, phuang Vtnh Ninh, TP Hue 
+ Thin gian tiep nh4n va tra ket qua: Buei sang tir 7h30 ten 11h00, buei 



chieu tit 14h00 den 16h30 cac ngay tir thin 2 den thin 6 va sang thin bay hang man. 
2. Cach thiec thkrc hitt): 
He so nep true tiep, qua dich try cong true tuyen hoc qua duerng buu dien. 
3. Thinh plan, so keying hO 
3.1. Thanh phAn he so: 
- Don xin cong nhan ngutm giong cay tang lam nghiep (ban chinh) 
- Bao cao ky thuat ve nguen giong (ban chinh) 
- File dien tit town be he so. 
3.2. Se Itrong: 1 be 
4. Thin hyn giii quyet: Trong thtri han 18 ngay lam viec 
5. Ca quan th‘rc hien thu tyc himh chinh: 
a) Ca quan c6 therm quyen guy& dinh: So Wing nghiep va PTNT 
b) Ca quan twc tiep thgc hien TTHC: Chi cuc Klein lam 
6. poi tinyng thirc hien thii, tyc hanh chinh: 	chat, 	gia dinh, ca nhan 



san xuat, kinh doanh giong cay tong lam nghiep. 
7. Phi: 
- Cong nhan lam phan tuyen chon: 600.000 clang/1 giong 
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- Cong nhan rang giong: 2.750.000 dang/1 rang giong 
- Binh tuyen, cong nhan cay Inc (cay &al): 450.000 dang/1 cay 



- Cong nhan won cay ddu clang (hoac won cung cap.  hom): 1.000.000 
dong/giong 



8. Ten nail dun, mAu to• khai: 
- Don dang 1c5/ nguien gi6ng cay trong lam nghiep (Mau don s6 05, Quyet 



dinh so 89/2005/QD-BNN ngay 29/12/2005 dm BO Nang nghiep va PTNT ban 
hanh quy the quan ly gi6ng) 



- Mau bao coo ky thuat nguan gi6ng (Theo phv lvc 12, Thong to so 
25/2011/TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 dm BO /gong nghiep va Ph& trien nong 
then). 



, 9. Ket ,qua thvc hien thu fly hanh chinh: Chung chi ding nhan nguen 
giong cay tong lam nghiep. 



10. Yeu can, lieu kien thvc hien tin) tyc hanh chinh (nen co): 'Chong. 
11. Can co. phap 19 cila thii tyc hanh chinh: 
- Quyet dinh só 89/2005/QD-BNN ngay 29/12/2005 dm BO Nang nghiep va 



PTNT ban hanh quy the quan 19 gi6ng. 
- ThOng to s6 25/2011/TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 dm Be truemg BO 



Ming nghiep va Ph& trien nong them ve viec Sfra d6i, bo sung,ebai be met so quy 
dinh ye thu tic hanh chinh trong linh 	bao ve va phat trien rung theo Nghi 
quyet s6 57/NQ-CP ngay 15/12 /2010. 



- Thong to s6 44/2015/TT-BNNPTNT ngay 23/11/2015 cea BO Ming 
nghiep va PTNT ye viec ban hanh Danh mvc giong cay trong lam nghiep chinh. 



- Quyet dinh 80/2017/Q-D-UBND ngay 18/9/2017 ve W .& quy dinh mac thu, 
che do thu, nap, quan ly va su dyng phi binh tuyen, cong nhan cay mc, cay clau 
dong, won giong cay lam nghiep, rang giong tren clia ban tinh Thera Thien Hue. 



- 	Thong tit 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016 caa Bo Throng BO Tai chinh 
quy dinh muc thu, the do thu, nap, quail 11) va sac dyng phi, le phi trong linh vuc 
trong trot va gang cay lam nghiep. 



- Thong tie s a 14/2018/TT-BTC ngay 07/02/2018 caa BO Tai chinh ye viec 
sera doi, b a sung mat s a dieu caa Thong az 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016 
cilia BO Throng BO Tai chinh quy Binh mac thu, the do thu, nap, qucin ly va su 
dyng phi, le phi trong link vyr &Ong fro` va giong cay lam nghiep. 



Ghi chii: Phan cher in nghieng la nOi dung sirs doi, b6 sung 
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MAu dun dang ky nguon ghing cay trang lam nghilep ciia tinh 



CQNG Hem XA H01 CHU NGHIA. VICT NAM 
Doc lap - Tv do - Hanh ph&  



DON DANG Kt NGUON GIONG CAY TRONG 
LAM NGHItP CUA TINH 



Kinh 	So' Nang nghittp va PTNT tinh 	 



Can dr vao Quy the quan 19 giong cay tr6ng lam nghiep va tieu chuan ve cac Ioai hinh nguOn 
giong cay tr8ng lam nghiep da ban hanh, Chung toi lam don nay de nghi So Nong nghiep va 
PTNT tinh 	 tham dinh va cap chimg chi cong nhan cac nguon gi8ng sau day: 



A - Phan dinh cho nguiri tam dim 



Ten chit ngulin giong 



(Don vi hok ca nhan) 



Dia chi 



(Kern s6 DT/Fax/E-mail du co) 



Loai cay 1. Ten khoa hoc 



2. Ten Viet Nam 



Vi tri hanh chink va dia 19 ctia 
nguon gi8ng xin cong nhan 



Tinh: ... 	Huyen: ... 	Xa: ... 



ThuOc 18, khoanh, tieu khu, lam truang: 



Vi (10: Kinh c10: 



Do cao tren mat nuOc bien: 



Ck th8ng tin chi tiet ye ngulin gi6ng xin tong nhan: 



1. Ngu6n g6c (rung to nhien/rimg tr6ng): 



2. Tu6i trung binh hoac nam treing: 



3. Ngu6n vat lieu gi6ng tr6ng ban dau (cay ucrm,tir hat, cay ghep, cay giam horn, cay 
nuoi cay mo, xuat xi, se cay trOi dugc lay hat, so clang vo tinh): 



4. So do be') tri cay tr6ng: 



5. Dien tich: 



6. Chieu cao trung binh (m): 



7. Duang kinh trung binh ia 1.3m (m): 



8. Duang kinh tan cay trung binh (m): 



9. Cu ly &Ting ban du va mat do hien thin (s6 cay/ha): 



10. Tilt hinh ra hoa, k'et hat: 



11. Torn tat cac ket qua khao nghiem hoac tr6ng thin bang ngulin gi6ng nay (lieu co): 



Sa db vi tri ngu6n gi6ng (nau co): 
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Loai hinh nguan giong de nghi duce cong nhan: 



❑ Lam phan tuyen chon 



o Rimg gi6ng chuy& hoa 



o Rimg gi6ng tr6ng 



❑ Cay me (cay tr0i) 



o Cay dau deng (hoac VII.On cung cap horn) 



Ngay ... thcing ... nam 20... 



Chit liji dm nguiri lam dun 



(Con cau caa don vi niu co) 



B - Phan (Binh cho Sik Nang nghiep va PTNT 



Nhen don ngay ... thang ... nam 20... 



Ngay tham dinh tat hiOn trueng ngutin giong: 



Ngay hop H'Oi d6ng tham Binh: 



NS ... thang ... nam 20... 



Chi Cyc truirog Chi cyc Kiem lam 



(Kii ten) 
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Mau bio do ky thuOt ve ngu6n giOng 
(Ban hanh kem theo Thong to so 25/2011/7T-BNNPTNT ngay 06/4/2011 ceta B6 trufmg BO 



Nang nghie'p vet That Olen Wong thon) 



BAO CAO Kit THUAT VE NGUON GIONG 



Kinh girl • 	  



1. Ten co quan, ea nhan de nghi: 
Dia chi: 
Dien thoai: 	Fax: 	E-mail: 



2. Th6ng tin ve ngu6n giang: 
+ Ngu6n gOc. 
+ Tu6i trung binh ho4c ram tang. 
+ Nguan vat lieu gi6ng ban elAu. 
+ So d6 b6 tri thi nghiem; so (16 ngu6n gi6ng 
+ Dien tich tr6ng. 
+ Cac chi tieu sinh tnrang: duang kinh binh quan, chieu cao binh quan, duemg kinh tan. 
+ Mat dO tr'ang (Cu ly tr6ng); Mat do•  hien tai. 
+ Tinh hinh ra hoa ket qua, ket hat. 
+ Tam tit cac bien phap lam sinh dA ap dung: xti 19 thuc bi, bon phan, chain sac, tia thua... 
3. Ket Wan va de nghi: 



TO chat, ca nhan blo cao 
(K9 ten va clang dAu) 
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